
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1439246 – T.T.H (1963), là F1 của 
BN1392775 (công bố ngày 11/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hải Tây, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Bếp ăn công ty 
thuộc KCN Bắc 

Chu Lai 
Hằng ngày 

02 

BN1439247 – V.T.A.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

03 

BN1439248 – B.M.K (2018), là con 
BN1392898 (công bố ngày 11/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình An, Thăng Bình  
- Tạm trú: Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Nhóm trẻ 
Family thôn 
Vĩnh Bình 

Trước ngày 
11/12/2021 

04 

BN1439249 – N.T.A (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh An Nam, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty F.G 
thuộc KCN 
Tam Thăng 

Trước ngày 
11/12/2021 

 
Quán hủ tiếu 

tại cầu Tam Kỳ 
Tối 10/12/2021 

05 
BN1439250 – T.C.C (1976) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Mỹ Điểm tiêm vắc 
xin Trung tâm 

10h đến 10h30 
ngày 06/12/2021 
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- Địa chỉ: An Phú, Quế Mỹ, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

văn hóa xã Quế 
Mỹ 

06 

BN1439251 – V.V.T (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ:Khu phố 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

07 

BN1439252 – L.T (1991), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Nam, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay  khi về địa phương từ ngày 11/12/2021 

08 

BN1439253 – U.N.T (1973), là F1 của 
BN1221487 (công bố ngày 19/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Hà Đông, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
06/12/2021 

09 

BN1439254 – V.T.K.L (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình An, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Cấp dưỡng 
công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 

Hằng ngày 

Tam Hòa Chợ Tam Hòa Sáng 12/12/2021 

10 

BN1439255 – T.T.T.N (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 1, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

Tam Hiệp 
Salon Mỹ Hạnh 
trước chợ Trạm 

10h ngày 
12/12/2021 
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Siêu thị nội thất 
ngoài UBND 
xã Tam Hiệp 

Trưa ngày 
12/12/2021 

Chợ Trạm: mua 
gạo chị vợ anh 

Ba 
Trưa 12/12/2021 

TT Núi 
Thành 

Salon Yến 
Phượng, Khối 2 

Ngày 12/12/2021 

11 

BN1439256 – L.T.T (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đức Phú, Tam Thạnh, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

12 

BN1439257 – Đ.T.T.T (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 1, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Bếp ăn công ty 
thuộc KCN Bắc 

Chu Lai 
Hằng ngày 

Tam Anh 
Nam 

Chợ Tam Anh 
Nam 

Sáng 12/12/2021 

13 

BN1439258 – N.T.V (1997), liên quan 
Nguyễn Thị An 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thái Đông, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Chuyền 8, công 
ty F.G thuộc 
KCN Tam 

Thăng 

Hằng ngày 

Thăng 
Bình 

Bình Nam Quán Ba Ái 
19h30 đến 21h30 
ngày 12/12/2021 

Bình 
Chánh 

Chùa Vĩnh Gia 
7h đến 16h ngày 

12/12/2021 
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14 

BN1439259 – V.T.N (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Quý, Tam Vinh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty F.G 
thuộc KCN 
Tam Thăng 

Hằng ngày 

Quán nhậu 3 
Hưng 

19h đến 21h ngày 
10/12/2021 

 Charming Spa 
9h ngày 

11/12/2021 

An Mỹ 
Quán Mộc 
đường Lý 

Thường Kiệt 

Trưa ngày 
11/12/2021 

Phước 
Hoà 

Shop Tanpopo 
đường Phan 
Chau Trinh 

Trưa 11/12/2021 

15 

BN1439260 – Đ.T.K.C (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Mỹ, Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 

Quán café 
Trâm, cuối 

đường Nguyễn 
Dục 

9h ngày 
12/12/2021 

Phước 
Hòa 

Mua rau 3 
Phúc, đường 
Bạch Đằng, 
chợ Tam Kỳ 

12h ngày 
12/12/2021 

Tam Phú 
Tạp hóa 

Phương Thảo, 
Ngọc Mỹ 

Hằng ngày 

Tam 
Thăng 

Công ty F.G 
thuộc KCN 
Tam Thăng 

Hằng ngày 
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16 

BN1439261 – N.T.K.L (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Long, Bình Trung, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty F.G 
thuộc KCN 
Tam Thăng 

Hằng ngày 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung 

Quầy thuốc tây 
Phước, gần chợ 

Kế Xuyên 
Ngày 12/12/2021 

17 

BN1439262 – H.T.N (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa An, Điện Hồng, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

18 

BN1439263 – N.T.C.L (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

19 
Điện Bàn công bố 05 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân: BN1439264, BN1439285, BN1439309, BN1439317 và 

BN1439318, tất cả đều được cách ly từ trước 

20 

BN1439265 – D.T.T.V (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Gia, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

21 

BN1439266 – L.T.T.D (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Quảng Đông, Điện Dương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

22 

BN1439267 – B.T.Đ (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Gia, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

23 

BN1439268 – N.T.H (1952) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Gia, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1439269 – L.V.T (1983), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đàn Trung, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 29/11/2021 

25 

BN1439270 – H.T (1932), là chồng 
BN1333917 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 07/12/2021, lấy mẫu lần 2 

26 

BN1439271 – P.T.L (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trúc Hà, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tạm trú: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên  

Duy Vinh 
Quán Karaoke 

Lá Vàng 
Trước ngày 
06/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

27 

BN1439272 – L.C.M (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vân Quật, Duy Thành, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Thành 

Quán café 
Nắng Mới, Thi 

Thại 

13h ngày 
11/12/2021 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Quán café Mai 
Loan, Bà Rén 

20h đến 22h30 
ngày 11/12/2021 

28 

BN1439273 – H.C.Q (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vân Quật, Duy Thành, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên  

Duy 
Thành 

Quán café bà 
Sang, Vân 

Quâtj 

Buổi sáng hằng 
ngày 

29 

BN1439274 – L.T.T.V (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thanh 

Trường mẫu 
giáo Hải Âu 

Trước ngày 
11/12/2021 

30 

BN1439275 – T.T.T.L (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Quý, Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Chuyển 7-8, 
công ty F.G 
thuộc KCN 
Tam Thăng 

Hằng ngày 

31 

BN1439276 – N.T.U (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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32 

BN1439277 – L.Đ.S (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Nam Trung 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

33 

BN1439278 – L.H.Q (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Quý, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

34 Hiệp Đức công bố 04 ca bệnh, từ BN1439279 đến BN1439282, tất cả đều được cách  ly tập trung từ trước 

35 

BN1439283 – L.T.Q (1960), là vợ của 
BN1348524 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Phước 1, Quế Trung, 
Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 07/12/2021, lấy mẫu lần 2 

36 

BN1439284 – T.T.T (2013), là cháu ngoại 
của BN1348524 (công bố ngày 
08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Phước 1, Quế Trung, 
Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 07/12/2021, lấy mẫu lần 2 

37 
BN1439286 – L.Q.T (1987), dịch tễ là lái 
xe đường dài đi qua nhiều địa phương 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Quán cơm gần 

cầu vượt 
Trường Hải 

Trưa ngày 
13/12/2021 
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- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 

38 

BN1439287 – L.N.H (2003) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

 

Quán Si Si My, 
giáp ranh Quế 

Xuân 1 và  
Nam Phước 

Chiều ngày 
08/12/2021 

Nam 
Phước 

Quán café 
Relax 

16h ngày 
12/12/2021 

39 

BN1439288 – V.T.H.V (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4,  TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 05/12/2021, lấy mẫu lần 2 

40 

BN1439289 – L.V.Q.N (2014) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 05/12/2021, lấy mẫu lần 2 

41 

BN1439290 – T.T.M.H (2017), dịch tễ về 
Vũng Tàu 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Xuyên, Duy Thu, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 12/12/2021 
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42 

BN1439291 – N.T.C (1984), dịch tễ về từ 
Bình Dương 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Chiêm Sơn, Duy Sơn, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 12/12/2021 

43 

BN1439292 – N.T.Đ (1971), là mẹ 
BN1423657 (công bố ngày 13/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Chiêm Sơn, Duy Sơn, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quầy thuốc tây 
cô Bê 

20h ngày 
11/12/2021 

Duy Sơn 
Quầy thuốc tây 

cô Thảo 
20h30 ngày 
11/12/2021 

44 

BN1439293 – L.C.T (1999), là anh  
BN1423657 (công bố ngày 13/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Chiêm Sơn, Duy Sơn, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Quán café 
OCEAN 

19h đến 20h ngày 
09/12/2021 

Duy Sơn 
Tạp hóa Tâm 

gần nhà 
Ngày 11/12/2021 

45 

BN1439294 – N.V.C (1993), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú An, Đại Thắng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Lái xe đường dài tuyến Đà Nẵng – TPHCM, chỉ tiếp xúc những người 
cụ thể 

46 

BN1439295 – T.T.L (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 10/12/2021 
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47 

BN1439296 – V.N.K.L (2016), là F1 của 
BN1423636 (công bố ngày 13/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Lớp mẫu giáo 
lớn trường 

mầm non Đại 
Đồng 

Trước ngày 
09/12/2021 

48 

BN1439297 – T.V.D (1973) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phương Trung, Đại Quang, Đại 
Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại 
Quang 

Làm nhà cho anh Hùng, thôn 
Phương Trung 

Đại Đồng Làm cho quán Mười Kíp 

49 

BN1439298 – N.T.M.T (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Thanh, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Quán Thùy 
Dung, Lam 

Phụng 

10h ngày 
07/12/2021 

50 

BN1439299 – V.T.T.H (1989), liên quan 
công ty may Châu Hòa 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Quang 

Công ty may 
Châu Hòa 

Từ ngày 
05/12/2021 đến 

10/12/2021 

Chợ Phú 
Hương 

18h15 đến 18h45 
ngày 09/12/2021 

51 

BN1439300 – N.G.H (2017), là con của 
BN1423704 (công bố ngày 13/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Hiệp, TT Ái Nghĩa, Đại 
Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Lớp nhỡ 2 

trường mầm 
non Bình Minh 

Hằng ngày 
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52 

BN1439301 – P.Q.V (1990), là chồng của 
BN1392836 (công bố ngày 11/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Quang 

Cửa hàng Thế 
giới di động  

Hà Tân 

8h ngày 
09/12/2021 

53 

BN1439302 – V.T.T.B (2021), là F1 của 
BN1290286 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Thọ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

54 

BN1439303 – N.M.T (1992), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 7, Tiên Thọ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 13/12/2021 

55 

BN1439304 – N.Đ.T (1989), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đồng Tràm Tây, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 11/12/2021 

56 

BN1439305 – D.N.H (1998) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, 
Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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57 

BN1439306 – N.P.A.N (1991), là vợ 
BN1439252 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Nam, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Phòng kiểm tra 
nội bộ, chi cục 

thuế tỉnh 
Ngày 13/12/2021 

58 

BN1439307 – Đ.P.P (2019) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

59 

BN1439308 – V.C.D.T (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

60 

BN1439310 – Đ.T.T (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

61 

BN1439311 – V.T.D.T (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

62 
BN1439312 – N.B.N (2014), là F1 của 
BN1380832 (công bố ngày 10/12/2021) 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Lớp 2/1 trường 
TH Phạm Văn 

Trước ngày 
09/12/2021 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sâm Linh Tây, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đồng 

63 

BN1439313 – N.D.V (1985), là F1 của 
BN1392775 (công bố ngày 11/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Hải Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

64 

BN1439314 – T.Đ.S (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Nam 

Quán café Lan 

6h đến 6h30 từ 
ngày 06/12/2021 
đến 10/12/2021, 

15h ngày 
12/12/2021 

Quán bánh đập 
số 9 

18h đến 20h ngày 
11/12/2021 và 

12/12/2021 

Quán bún cô 
Vân 

Sáng 13/12/2021 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Công ty L. 
thuộc KCN 

Điện Nam Điện 
Ngọc 

Từ ngày 
06/12/2021 đến 
10/12/2021 và 

13/12/2021 

65 
BN1439315 – H.T.N (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

66 

BN1439316 – D.T.H (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Bản, Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

67 

BN N1439319 – N.T.T (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phong Nhất, Điện An, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

68 

BN N1439320 – T.T.Đ (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 5, Điện Nam Trung, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

69 

BN N1439321 – P.V.H (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

70 

BN N1439322 – L.T.T.D (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Bản, Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

71 
BN N1439323 – N.A.N (2020) 
- Giới tính: nữ 

Đã cách ly 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

72 

BN N1439324 – L.T.H (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Triêm Đông 1, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

73 

BN N1439325 – H.T.T.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Bình, Tam Giang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 

Trước ngày 
12/12/2021 

Tam 
Giang 

Quán cháo dinh 
dưỡng bà Niệm 

gần nhà BN 

Sáng 11/12/2021 
và sáng 

12/12/2021 




